
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt

1 Tiếng Việt 1 - Tập 1
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

2 Tiếng Việt 1 - Tập 2
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

3 Toán 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),

Khúc Thành Chính (Chủ biên)

4 Đạo đức 1
Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên),

Trần Thanh Bình (Chủ biên)

5 Tự nhiên và Xã hội 1
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên)

6 Âm nhạc 1
Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),

Nguyễn Đăng Bửu

7 Mĩ thuật 1
Nguyễn Xuân Tiên ( Tổng Chủ biên),

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên)

8 Hoạt động trải nghiệm 1
Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên)

9 Giáo dục thể chất 1
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Trần Minh Tuấn, Lê Hải

1 Vở Bài tập Toán 1, tập 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),

Khúc Thành Chính (Chủ biên)

2 Vở Bài tập Toán 1, tập 2
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),

Khúc Thành Chính (Chủ biên)

3 Vở Bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên),

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

4 Vở Bài tập Tiếng Việt 1, tập 2 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên),

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

5 Tập viết, tập 1
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên),

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

6 Tập viết, tập 2
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên),

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

8 Vở Bài tập Âm nhạc 1
Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),

Nguyễn Đăng Bửu

9 Vở Bài tập Mĩ Thuật 1
Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên),

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên)

10 Luyện tập tin học lớp 1 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THUẬN

Số: 216/DM-PT

Tên sách

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

SÁCH BỔ TRỢ LỚP 1( Không bắt buộc)
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Stt Tên sách

1 Tiếng Việt 2 - Tập 1
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Huyền, Trịnh Cam Ly

2 Tiếng Việt 2 - Tập 2
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), 

Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trịnh Cam Ly

3 Toán 2 - Tập 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên)

4 Toán 2 - Tập 2
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên)

5 Đạo đức 2
Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh 

(Đồng Chủ biên)

6 Tự nhiên và Xã hội 2
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên)

7 Âm nhạc 2
Hồ Ngọc Khải ,Lê Anh Tuấn (Đồng Tổng Chủ biên),

Đặng Châu Anh (Chủ biên)

8 Mĩ thuật 2 Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên)

9 Hoạt động trải nghiệm 2

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên),

Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa (Chủ 

biên)

10 Giáo dục thể chất 2
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), 

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Nguyễn Đình Phát,Trần Minh Tuấn.

1 Vở Bài tập Toán 2, tập 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),

Khúc Thành Chính (Chủ biên)

2 Vở Bài tập Toán 2, tập 2
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),

Khúc Thành Chính (Chủ biên)

3 Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập 1 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên),

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

4 Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập 2 
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên),

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

5 Tập viết, tập 1
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên),

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

6 Tập viết, tập 2
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên),

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

7 Vở Bài tập Âm nhạc 2
Trần Thanh Bình (Chủ biên),

Mai Khắc Hùng, Trần Minh Hường

8 Vở Bài tập Mĩ Thuật 2
Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),

Nguyễn Đăng Bửu

9 Vở Bài tập Đạo Đức 2
Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên),

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên)

10 Vở Bài tập Hoạt động trải nghiệm 2
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên),

Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên)

11 Vở Bài tập Tự nhiên xã hội 2
Vũ Quang Tuyên (Chủ biên),

Nguyễn Hữu Tâm, Lê Phương Trí

12 Luyện tập tin học lớp 2 - Tập 1 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

13 Luyện tập tin học lớp 2 - Tập 2 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2

SÁCH BỔ TRỢ LỚP 2 ( Không bắt buộc)



Stt Tên sách

1 Tiếng Việt 3 - Tập 1
Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly

(Đồng Chủ biên)

2 Tiếng Việt 3 - Tập 2
Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly

(Đồng Chủ biên)

3 Toán 3 - Tập 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),

Khúc Thành Chính (Chủ biên)

4 Toán 3 - Tập 2
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),

Khúc Thành Chính (Chủ biên)

5 Đạo đức 3
Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên),

Mai Mỹ Hạnh, Phạm Quỳnh (Đồng Chủ biên)

6 Tự nhiên và Xã hội 3
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên),

Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên)

7 Tin học 3
Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên),

Phạm Thị Quỳnh Anh (Đồng Chủ biên)

8 Công nghệ 3 Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

9 Giáo dục thể chất 3 Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên)

10 Âm nhạc 3
Hồ Quang Khải, Lê Anh Tuấn (Đồng Tổng Chủ biên),

Đặng Châu Anh (Chủ biên)

11 Mĩ thuật 3 - Bản 1
Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (Đồng Chủ biên)

12 Mĩ thuật 3 - Bản 2
Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên),

Nguyễn Thị May (Chủ biên)

13 Hoạt động trải nghiệm 3
Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (Đồng Tổng Chủ biên),

Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (Đồng Chủ biên)

1 Vở Bài tập Toán 3, tập 1 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

2 Vở Bài tập Toán 3, tập 2 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

3 Vở Bài tập Tiếng Việt 3, tập 1 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

4 Vở Bài tập Tiếng Việt 3, tập 2 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

5 Tập viết Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

6 Vở Bài tập Đạo Đức 3 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

7 Vở Bài tập Âm nhạc 3 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

8 Vở Bài tập Tin học 3 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

9 Vở Bài tập Công nghệ 3 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

10 Vở Bài tập Tự nhiên xã hội 3 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

11 Vở Bài tập Hoạt động trải nghiệm 3 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

12 Vở Bài tập Mĩ thuật 3 - Bản 1 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3

SÁCH BỔ TRỢ LỚP 3 (Không bắt buộc)



Stt Tên sách

1 Tiếng Việt 4 - Tập 1 Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (Đồng Chủ biên)

2 Tiếng Việt 4 - Tập 2 Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (Đồng Chủ biên)

3 Toán 4 - Tập 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),

Khúc Thành Chính (Chủ biên)

4 Toán 4 - Tập 2
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),

Khúc Thành Chính (Chủ biên)

5 Đạo đức 4
Huỳnh Văn Sơn( Tổng Chủ biên), 

Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên)

6 Khoa học 4
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên),

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), Trần Thanh Sơn

7 Lịch sử & địa lý 4
Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (Đồng Chủ biên),

Trần Thị Ngọc Hân

8 Tin học 4
Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm chủ biên),

Phạm Thị Quỳnh Anh (Đồng Chủ biên)

9 Công nghệ 4 Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

10 Âm nhạc 4
Hồ Ngọc Khải,Lê Anh Tuấn (Đồng Chủ biên),

Đặng Châu Anh (Chủ biên)

11 Mĩ thuật 4  - bản 1
Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (Đồng Chủ biên)

12 Hoạt động trải nghiệm 4 - bản 1
Phó Đức Hòa,Vũ Quang Tuyến (Đồng Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (Đồng Chủ biên)

13 Giáo dục thể chất 4 Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích

1 Vở Bài tập Toán 4, tập 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên)

2 Vở Bài tập Toán 4, tập 2
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), 

Khúc Thành Chính (Chủ biên)

3 Vở Bài tập Tiếng Việt 4, tập 1 Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (Đồng Chủ biên)

4 Vở Bài tập Tiếng Việt 4, tập 2 Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (Đồng Chủ biên)

5 Vở Bài tập Đạo đức 4 Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh (Chủ biên)

6 Vở Bài tập Âm nhạc 4
Hồ Ngọc Khải,Lê Anh Tuấn (Đồng Chủ biên),

Đặng Châu Anh (Chủ biên)

7 Vở Bài tập Tin học 4
Quách Tất Kiên( Tổng Chủ biên kiêm chủ biên),

Phạm Thị Quỳnh Anh( đồng Chủ biên)

8 Vở Bài tập Công nghệ 4 Bùi Văn Hồng( Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)

9 Vở Bải tập Lịch sử & Địa lý 4
Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên),

Trần Thị Ngọc Hân

10 Vở Bải tập Khoa học 4
Đỗ Xuân Hội ( Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), Trần Thanh Sơn

11 Vở Bài Hoạt động trải nghiệm 4-bản 1
Phó Đức Hòa,Vũ Quang Tuyến (Đồng Tổng Chủ biên), 

Bùi Ngọc Diệp,Nguyễn Hữu Tâm (Đồng Chủ biên)

12 Vở Bài tập Mĩ thuật 4 -bản 1
Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên),

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (Đồng Chủ biên)

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

SÁCH BỔ TRỢ LỚP 4 (Không bắt buộc)



Stt Tên sách

1 TIẾNG VIỆT 5/1 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

2 TIẾNG VIỆT 5/2 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

3 TOÁN 5 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

4 KHOA HỌC 5 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

5 LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 5 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

6 ÂM NHẠC 5 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

7 ĐẠO ĐỨC 5 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

8 KĨ THUẬT 5 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

1 VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 5/1 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

2 VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT 5/2 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

3 VỞ BÀI TẬP TOÁN 5/1 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

4 VỞ BÀI TẬP TOÁN 5/2  Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

5 BÀI TẬP TOÁN 5 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

6 Luyện tập Mĩ Thuật lớp 5 - Tập 1 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

8 Luyện tập Mĩ Thuật lớp 5 - Tập 2 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

9 Luyện tập Tin học lớp 5 - Tập 1 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

10 Luyện tập Tin học lớp 5 - Tập 2 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5

SÁCH BỔ TRỢ LỚP 5 (Không bắt buộc)

HIỆU TRƯỞNG


